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1 Lê Văn Chức 1985 0
ĐH Giáo 

dục TC
GDTC

THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0358209886

levanchuc1985@g

mail.com

2 Lê Văn Thành 1989 0
ĐH Giáo 

dục TC
GDTC

THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0899781399

lethanhbd88@gmai

l.com

3 Trần Thế Hùng 1963 0
ĐHSP 

TD-TT
GDTC

THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0905841690

tranthehungbtX@g

mail.com

4 Trần Thị Mỹ Linh 1982 1
ĐHSP 

TD
GDTC

THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0935545679

tunglinhbtX@gmai

l.com

5 Trần Thế Nam 1988 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0977143059

thenamtran88@gm

ail.com

6
Nguyễn Phương 

Nam
1983 0

ĐHSP 

TDTT
GDTC

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0935100900

namkhanhqn@gma

il.com

7
Nguyễn Ngọc 

Tuấn
1985 0

ĐHSP 

TDTT
GDTC

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0935963564

tuanmy080585@g

mail.com

8 Nguyễn Thị Nhung 1985 1
ĐHSP 

TDTT
GDTC

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0974150505

nhunghongnguyen

1984@gmail.com

9 Trần Văn Linh 1989 0
ĐHSP 

TDTT
GDTC

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0934882070

linhtran711176@g

mail.com

10 Đặng Trọng Tính 1989 0
ĐHSP 

TDTT
GDTC

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
973492162

trongtinhtd1989@

gmail.com

11
Cao Vũ Trọng 

Hoàng
1983 1 Đại học GDTC

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0385122999

caovutronghoang@

gmail.com

12
Trương Thành 

Nhân
1996 0 Cao đẳng GDTC

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0339757006

truongthanhnhan.td

14@gmail.com

13
Nguyễn Thanh 

Thủy
1997 1 Cao đẳng GDTC

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0356297433

thanhthuytd5497@

gmail.com

14 Nguyễn Thị Thu 1977 1 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0772306237

thu6237@gmail.co

m

15 Đặng Danh Dự 1979 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0935264178

dangdanhdu78@g

mail.com

16 Dương Chí Thanh 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0934844147

duongchithanhtd19

81@gmail.com

17 Đào Xuân Ngữ 1982 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0944489300

daoXuanngu@yah

oo.com.vn

18
Nguyễn Hải 

Dương
1977 0

ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0906479212

haiduongqn76@g

mail.com

19
Nguyễn Thành 

Trung 
1985 0

ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0942420808

thanhtrungtqd@gm

ail.com

20 Phạm Như Ý 1996 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0353577899

phamnhuy.td14@g

mail.com

21 Bùi Minh Quang 1996 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0335511799

buiminhquanggdtc

37@gmail.com

22 Thái Thị Trúc Ly 1985 1 ĐHSP GDTC
THCS Tây 

Sơn

Quy 

Nhơn
0973242112

trucly2409@gmail.

com

23 Võ Xuân Biên 1989 0 ĐHSP GDTC
THCS Tây 

Sơn

Quy 

Nhơn
0973575147

voXuanbien1902@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Đặng Quốc Sĩ - Trƣờng THCS Nhơn Phú

- Điện thoại: 0905911879 - Email: quocsithcsnpqn@gmail.com
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24 Trần Anh Dũng 1985 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0935020685

trananhdung85qn

@gmail.com

25
Mang Đức Tiến 

Huy
1970 0

ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0763659990

huy.mang@yahoo.

com

26 Thái Kim Oanh
1977

1
ĐH 

TDTC
GDTC

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0935036768

thaioanh.qn@gmai

l.com

27 Võ Thị Như Lũy

1986

1

CĐ TD -

Đội, 

ĐH 

GDTC

GDTC
THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0775563763 luyvtn@gmail.com

28 Trần Văn Mục
1965

0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0935102416

hyorin1612@gmail

.com

29 Nguyễn Trọng Hà 1983 0 Cử nhân GDTC THCS Lê Lợi
Quy 

Nhơn
0905924937

binboha0709@yah

oo.com

30 Hồ Quang Vinh 1980 0 Cử nhân GDTC THCS Lê Lợi
Quy 

Nhơn
0914156516

thcsleloiquangvinh

@gmail.com

31 Lê Công Kiên 1994 0 Cử nhân GDTC THCS Lê Lợi
Quy 

Nhơn
328038725

langtulck@gmail.c

om

32
Dương Thanh 

Uyên
1983 1

ĐHSP 

Thể dục
GDTC

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0935900092

thanhuyen1202198

3@gmail.com

33
Nguyễn Thành 

Phước
1983 0

ĐHSP 

Thể dục
GDTC

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0934808419

thanhphuocvip@g

mail.com

34
Nguyễn Thị Tố 

Loan
1983 1

ĐHSP 

Thể dục
GDTC

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0935766887

ndnhantloan@gmai

l.com

35 Phạm Hữu Nhân 1961 0
ĐHSP 

Thể dục
GDTC

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0983993457

phamhuunhan9027

@yahoo.com

36 Bùi Văn Tuấn 1987 0

CĐSP 

Đội 

ĐHSP 

Thể dục 

GDTC
THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0973429790

buivantuanlhp@g

mail.com

37
 Nguyễn Văn 

Hương
1964 0 ĐHSP GDTC

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0932125766

huongltv1964@gm

ail.com

38  Phạm Công Diệu 1989 0 ĐHSP GDTC
THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0388105399

phamdieubinhdinh

@gmail.com

39
 Trương Thị Tuyết 

Nhung
1984 1 ĐHSP GDTC

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0902347889

tuyetnhung1984ltv

@gmail.com

40 Võ Thành  Vinh 1983 0
ĐH Thể 

Dục
GDTC

THCS Ngô 

Văn Sở

Quy 

Nhơn
0935350109

vtv72010@gmail.c

om

41 Trần Hữu Hào 1981 0 Đại học GDTC
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0972486000

tranhaotdnm@gma

il.com

42 Đặng Hiếu Hoan 1970 0 Đại học GDTC
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0919049945

danghieuhoanngo

may@gmail.com

43 Nguyễn Văn Xuân 1980 0 Đại học GDTC
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0386005661

Xuan.ngomayqn@

gmail.com

44 Phạm Văn Phụng 1985 0 Đại học GDTC
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0912967362

phamvanphung198

5@gmail.com

45
Phạm Thị Bích 

Hạnh
1983 1 ĐHSP GDTC

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0983251356

bichhanhtd1@gmai

l.com

46
Nguyễn Ngọc 

Quảng
1964 0 ĐHSP GDTC

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
02563813361

ngocquang32@gm

ail.com

47 Võ Đông Sơ 1966 0 ĐHSP GDTC
THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0376750036

dongso@gmail.co

m

48 Lê Minh Tấn 1992 0 ĐHSP GDTC
THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0347528701

leminhtan1004199

2@gmail.com

49 Lê Đình Bé 1962 0
ĐSHP 

Thể dục
GDTC

THCS 

Nguyễn Huệ

Quy 

Nhơn
0935142325

ledinhbe01@gmail

.com

50
Nguyễn Kim 

Hoàng
1983 0

ĐHSP 

Thể dục
GDTC

THCS 

Nguyễn Huệ

Quy 

Nhơn
0905274554

kimhoangnguyenh

ue@gmail.com

51 Lê Trọng Đạt 1979 0 ĐHSP GDTC
THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0935365609

letrongdatgv@gma

il.com

52 Nguyễn Đức Anh 1993 0 CĐSP GDTC
THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0962857607

tubumngu119211

@gmail.com

53 Văn Tấn Khải
1983

0 Đại học GDTC
THCS Nhơn 

Lý

Quy 

Nhơn
0985262215

khaithcsnly.@gmai

l.com



54 Phan Thị Lang
1985

1 Đại học GDTC
THCS Nhơn 

Lý

Quy 

Nhơn
0945564827

langthcsnl@gmail.

com

55 Giáp Hồng Hưng 1993 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Nhơn 

Hội

Quy 

Nhơn
0968954643

giaphonghung@g

mail.com

56 Phan Thị Duyên 1992 1
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Nhơn 

Hội

Quy 

Nhơn
0772492959

Xukaphanduyen77

@gmail.com

57 Phan Văn Tặng 1983 0
ĐH 

TDTT GDTC

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0968922734

tangtdtt2016@gma

il.com

58
Nông Thị Hoa 

Thơm
1982 1

ĐH 

TDTT GDTC

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0988200363

nonghoathom@yah

oo.com.vn

59 Nguyễn Minh Vị 1983 0
ĐHSP 

Thể dục GDTC

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X 0979025080

vinhonchau@gmail

.com

Danh sách này gồm có 59 giáo viên./.
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1 Trần Minh Lộc 1989 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 356033840

minhloc2525@yah

oo.com.vn                    

2 Võ Đình Phúc 1983 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0987266249

ngdinhphuc@gmai

l.com

3 Nguyễn Công Đức 1982 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0358178984

ngothom12@gmail

.com

4 Trần Duy Thắng 1973 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0338132082

duythang73@gmai

l.com

5 Đỗ Hữu Nguyên 1967 0 ĐH GDTC
THCS Trần 

Bá

Tuy 

Phước
0988858129

huunguyendo@gm

ail.com

6 Võ Thị Ái Thân 1969 1 ĐH GDTC
THCS Trần 

Bá

Tuy 

Phước
0795713899

danghieuhan03@g

mail.com

7 Trần Bửu Hồng 1963 0 ĐH GDTC
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0936704745

tranbuuhongtuyphu

oc@gmail.com

8 Trương Quang 1970 0 ĐH GDTC
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0976837079

truongquang2012

@gmail.com

9 Phan Duy Việt 1983 0 Cao đẳng GDTC
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0963307377

duyviet200220011

4@gmail.com

10 Nguyễn Đức Thiên 1986 0 Cao đẳng GDTC
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0399449789

thientd12@gmail.c

om

11 Nguyễn Văn Thảo 1981 1 ĐH GDTC
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0774870347

thaotdtruongthcsph

uocloc@gmail.com

12 Nguyễn Thái Quốc 1968 1 ĐH GDTC
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0835661285

thaiquocpl@gmail.

com

13
Nguyễn Danh 

Quân
1984 1 ĐH GDTC

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0918398140

danhquanthcsphuo

cloc@gmail.com

14
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
1984 0 ĐH GDTC

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0932473267

kimoanhthcsphuocl

oc@gmail.com

15 Đặng Hữu Tri 1969 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
0378 862 545

danghuutri2013@g

mail.com

16 Trần Quốc Khánh 1980 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
0973 696 797

trankhanh797@gm

ail.com

17
Trần Thị Thanh 

Mến
1983 1 ĐH GDTC

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
0384 055 367

tranmen.10091983

@gmail.com

18 Lê Văn Bé 1983 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0985981404

levanbe83@gmail.

com

19 Phạm Quang Đạo 1984 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0794885027

phamquangdao_gv

@yahoo.com.vn

20 Bùi Thanh  Tùng 1989 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0355157077

thanhtung3289@g

mail.com

21 Phạm Tấn Sơn 20/12/1968 0 ĐH GDTC
THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0914218216

sontdtt68@gmail.c

om

22 Bùi Thành Đạo 28/03/1981 0 ĐH GDTC
THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0984464712

buithanhdao2803

@gmail.com

23
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc
13/09/1982 1 ĐH GDTC

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0332599051

levanbe83@gmail.

com

TUY PHƢỚC, VÂN CANH

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Minh Hiếu - Trƣờng THCS Phƣớc Thành

- Điện thoại: 0986692670 - Email: hieutheducpt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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24
Nguyễn Thanh 

Triều
16/05/1990 0 ĐH GDTC

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0349561028

thanhtrieu160590

@gmail.com

25 Vũ Trọng Hòa 1977 0 ĐH GDTC
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0983011178

ntthuykieu90@gm

ail.com

26 Nguyễn Thanh Tân 1973 0 ĐH GDTC
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0367387247

tannguyens273@g

mail.com

27
Phạm Trần Bảo 

Ngọc
1986 1 ĐH GDTC

THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0388681321

baongoc.phamtran

@gmail.com

28 Trần Vũ Anh Thi 15/08/1986 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0357265450

tranvuanhthi@gma

il.com

29 Trần Thanh Hà 20/02/1983 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0987270950

tranthanhha200219

83@gmail.com

30 Lê Văn Chức 25/02/1969 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0987267367

vanchucph@gmail.

com

31
Nguyễn Thanh 

Phong
13/10/1986 0 ĐH GDTC

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0947836898

oanhphong5@gmai

l.com

32 Trương Văn Nam 30/09/1985 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0968367853

vannamphuochoa

@gmail.com

33 Nguyễn Ngọc Son 1968 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0984003258

nguyenngocson196

8@gmail.com

34 Nguyễn Thị Điệp 1981 1 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0386228022

nguyenthidiepph@

gmail.com

35 Nguyễn Trần Vinh 1991 0 ĐH GDTC
THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0368841117

nguyentranvinhtt@

gmail.com

36 Lê Việt Văn 1983 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0708174179

vietvanph@gmail.c

om

37 Nguyễn Thị Thướt 1982 1
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0976418709

thuot1982@yahoo.

com.vn

38
Nguyễn Thanh 

Vũ
1985 0 ĐH GDTC

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0939207104

nguyenthanhvutd3

0@gmail.com

39
Phan Kim 

Hoàng
1987 0 ĐH GDTC

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0988732760

kimhoangpt3@gma

il.com

40
 Trần Thị Thanh 

Hải
09/09/1985 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH và THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 914453678

thanhhai090985@

gmail.com

41
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
14/07/1983 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 705816668

nguyenthithuhien1

4783@gmail.com

42 Phan Quốc Cường 30/04/1964 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 397587324

thaycuong1962@g

mail.com

43 Nguyễn Cảnh Huy 24/03/1984 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS thị 

trấn Vân Canh

Vân 

Canh
X 988325797

nguyenhuyvancanh

@gmail.com

44
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
22/08/1983 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS thị 

trấn Vân Canh

Vân 

Canh
X 394221890

ntkngoc83@gmail.

com

45 Nguyễn Tú Tài 20/6/1966 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS BT 

Canh Thuận 

Vân 

Canh 
X 945683377

thaitaiorgan@yaho

o.com.vn

46 Khương Bá Tình 05/11/1984 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTBT  

Canh Liên

Vân 

Canh
X 979191122

ngocthuy.cv@gmai

l.com

47 Nguyễn Văn Hùng 15/07/1983 0 Ba na
ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 818933468

hungjimmy2002@

yahoo.com

Danh sách này gồm có 47 giáo viên./.
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1 Huỳnh Văn Lai 1989 0 ĐHSP GDTC
 THCS Nhơn 

An

An 

Nhơn
985829278

huynhlai27.tsktpb

@gmail.com

2 Võ Văn Toại 1980 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
988468268

vovantoainh@yaho

o.com.vn

3 Văn Trần Kim Luy 1989 1 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
773567578

kimluy65@gmail.c

om

4
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
1982 1 ĐHSP GDTC

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1683341668

thuyTHCS 

nhonhanh@gmail.c

om

5
Nguyễn Hữu 

Cường
1965 0 ĐHSP GDTC

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1667661452

cuongnguyen.2001

65@gmail.com

6 Nguyễn Văn Hồng 1965 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
702654742

hongnhonhau1965

@gmail.com

7 Bùi Sinh Nhân 1975 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
355938489

nhanTHCS 

@gmail.com

8 Lê Văn Tiến 1965 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
762776227

letien65409@gmai

l.com

9 Văn Minh Trạng 1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
989784232

vanminhtrang1984

@gmail.com

10 Cao Bá Toàn 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
345864944

tohoasinh01@gmai

l.com

11 Nguyễn Văn Phúc 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
799456179

phucdiepnhonthan

h@gmail.com

12 Phan Trai 1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
915319638

phantraiTHCS 

@gmail.com

13
Bùi Thị Ngọc 

Phước
1982 1 ĐHSP GDTC

THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
983433049

buiphuocnp@gmai

l.com

14 Võ Xuân Phương 1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
935997584

phuonganh662013

@gmail.com

15 Lê Đình Sanh 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Lộc

An 

Nhơn
0938 216 265

dinhsanh7777so@

gmail.com

16 Phương Mỹ Lệ 1982 1 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Lộc

An 

Nhơn
0387 080 347

mylephuong225@

gmail.com

17 Phạm Văn Hậu 1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
978905899

haukin86@gmail.c

om.vn

18
Nguyễn Ngọc 

Tường
1990 0 ĐHSP GDTC

THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
968844677

tuongnguyen09688

44677@gmail.com

19 Trần Văn Lộc 1966 0 ĐHSP GDTC
THCS P. 

Bình Định

An 

Nhơn
914004259

tranloc116@gmail.

com

20 Nguyễn Ngọc Sum 1965 0 ĐHSP GDTC
THCS P. 

Bình Định

An 

Nhơn
976533559

nguyenngocsum19

65@gmail.com

21 Trương Trọng Duy 1987 0 ĐHSP GDTC
THCS P. 

Bình Định

An 

Nhơn
935389678

truongtrongduy201

1@gmail.com

22 Đặng Đào  Chi 1985 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
968784975

chilan508@gmail.c

om

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

AN NHƠN, HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Phạm Thanh Quang - Trƣờng THCS Nhơn Tân

- Điện thoại: 0975175980 - Email: quangtdnt@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



23 Trần Hữu  Lý 1964 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
909665710

huulynhonhoa68@

gmail.com

24 Thân Ngọc Thanh 1963 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
375725356

ngocthanhnhonhoa

@gmail.com

25 Lê Thanh Tuấn 1979 0 CĐSP GDTC
THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
354899799

lethanhtuan@gmail

.com

26 Huỳnh Minh Sang 1964 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
932562681

huynhminhsangnh

onhung@gmail.co

m 

27 Nguyễn Ngọc Tú 1966 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
903197689

nguyenngoctu0105

1964@gmail.com 

28 Nguyễn Thị Bé 1983 1 ĐHSP GDTC
THCS Đập 

Đá

An 

Nhơn
908705177

nguyenthibe@gmai

l.com

29
Nguyễn Thị 

Nguyên Triều
1982 1 ĐHSP GDTC

THCS Đập 

Đá

An 

Nhơn
355871512

nguyentrieu82@g

mail.com

30 Trần Ngọc Hoàng 1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Đập 

Đá

An 

Nhơn
989278971

hoangdung86@gm

ail.com

31 Trần Đào Trí 1975 0 ĐHSP GDTC
THCS Đập 

Đá

An 

Nhơn
918367311

trandaotri093@gm

ail.com

32 Nguyễn Trọng Đức 1987 0 ĐHSP GDTC
THCS Đập 

Đá

An 

Nhơn
772272744

trongduc2018@gm

ail.com

33 Văn Chung 1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
975482175

vanchung351@gm

ail.com

34 Trương Văn Hải 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
968960971

truongvanhainhon

my@gmail.com.vn

35 Phạm Minh Nam 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Nghĩa
Hoài Ân X 386757230

phamminhnam432

1@gmail.com

36 Trần Việt Hải 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Nghĩa
Hoài Ân X 985183647

Viethai8X@yahoo.

com.vn

37 Hồ Xuân Huy 1978 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Hữu
Hoài Ân X 919920167

huyanhuu@gmail.c

om

38 Võ Đình Quốc 1965 0 CĐSP GDTC
THCS Ân 

Hữu
Hoài Ân X 972158423

quocTHCS 

@gmail.com

39
Nguyễn Đức 

Thanh
1976 0 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 988893873

thanhatd2021@gm

ail.com

40 Nguyễn Công Trứ 1964 0 ĐHSP GDTC
PTDT Nội 

trú Hoài Ân
Hoài Ân X 394495421

congtru_pgdha@ya

hoo.com.vn

41 Đinh Duy Cư 1983 0 Ba na CĐSP GDTC
PTDT Nội 

trú Hoài Ân
Hoài Ân X 384808374

dinhcu12111983@

gmail.com

42 Huỳnh Văn Thanh 1964 0 ĐHSP GDTC
THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 975195545

hvthanh.tbh@gmai

l.com

43 Lê Văn Sự 1977 0 ĐHSP GDTC
THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 914613004

vansutbh@gmail.c

om

44
Bùi Thị Thùy 

Trang
1970 1 ĐHSP GDTC

THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 706039660

trangtangbatho@g

mail.com

45
Nguyễn Đăng 

Toàn
26/11/1972 0 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Thạnh
Hoài Ân 977478508

dangtoanat@gmail.

com

46
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
22/5/1983 1 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Thạnh
Hoài Ân 396497458

hanghoaian220584

@gmail.com

47 Đặng Thành Hiệp 20/07/1979 0 CĐSP GDTC
THCS Ân 

Thạnh
Hoài Ân 981940884

hiep1132@gmail.c

om

48
Nguyễn Văn 

Hoàng
25/05/1987 0 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Hảo Đông
Hoài Ân 983996441

nguyenvanhoang25

051987@gmail.co

m

49 Đặng Minh Lợi 19/04/1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 914194354

minhloi1927@gma

il.com

50
Trần Thị cẩm 

Nhung
14/1/1989 1 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 396640647

camnhung102024

@gmail.com

51
Trần Thị Thùy 

Biên
16/02/1986 1 ĐHSP GDTC

THCS Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 979025758

bientranthuy@gma

il.com

52 Lê Phước Giỏi 25/05/1987 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Hảo Tây
Hoài Ân X 985390255

linhnguyenphuocgi

oi@gmail.com

53 Đặng Thị Nhung 09/03/1970 1 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Đức
Hoài Ân 914742782

trantho333@gmail.

com



54 Hoàng Công Minh 01/12/1978 0 ĐHSP GDTC
THCS Ân 

Đức
Hoài Ân 942870356

hongminhtd1@gm

ail.com

55 Nguyễn Văn Lập 1962 0 ĐHSP GDTC THCS Ân Tín Hoài Ân 399358536
thaoanduc@gmail.

com

56 Nguyễn Hữu Việt 1983 0 ĐHSP GDTC THCS Ân Tín Hoài Ân 362080270
huuvietantin2020

@gmail.com

57 Trần Quốc Hưng 20/01/1990 0 ĐHSP GDTC THCS Ân Mỹ Hoài Ân 399000501
hunganmy90@gma

il.com

Danh sách này gồm có 57 giáo viên
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1
Nguyễn Quốc 

Phong
21/07/1980 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 375849125

phongaict@yahoo.

com.vn

2
Trang Hùng 

Cường
16/06/1982 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 975472720

cuongTHCS 

catthanh@yahoo.c

om.vn

3 Khổng Quang Hải 30/10/1978 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Thành
Phù Cát 988084652

khongquanghai@g

mail.com

4 Đinh Quốc Bảo 20/08/1983 0 ĐH GDTC
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 982679189

baoytqn@gmail.co

m

5
Nguyễn Thị Mĩ  

Dưỡng
02/08/1985 1 ĐH GDTC

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 977924135

myduong056@gma

il.com

6 Nguyễn Văn Tiến 20/10/1994 0 ĐH GDTC
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 962662510

nguyenvantien.qnu

129@gmail.com

7
Phạm Quang 

Trung
18/02/1990 0 Cao đẳng GDTC

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 967948083

phamquangtrungtd

14@gmail.com

8 Võ Chí Công 10/10/1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 374415445

vochicongtpt@yah

oo.com.vn

9
Nguyễn Thanh 

Liêm
12/09/1983 0 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 981899179

thanhliem@gmail.c

om

10 Lê Văn Thọ 01/01/1976 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 984638359

lethoTHCS 

catminh@gmail.co

m

11
Nguyễn Thanh 

Vinh
21/12/1983 0 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 399095336

vinhTHCS 

cm@gmail.com

12 Trần Thị Mỹ Ý 12/04/1982 1 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 966751329

tranthimyy@yahoo

.com.vn

13 Trần Văn Hùng 12/10/1983 0 ĐHSP GDTC THCS Cát Tài Phù Cát X 399373668
tranhungcattai@g

mail.com

14
Nguyễn Văn 

Phường
19/02/1981 0 ĐHSP GDTC THCS Cát Tài Phù Cát X 373722877

vanphuongcattai@

gmail.com

15 Võ Thành Quyên 20/08/1991 0 ĐHSP GDTC THCS Cát Tài Phù Cát X 978362355
vothanhquyen2008

1991@gmail.com

16 Trần Vũ Anh Khoa 16/12/1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 978678604

anhkhoa.THCS 

cathanh@gmail.co

m

17 Nguyễn Ngọc Ka 01/04/1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 845096974

nguyenngockapc19

83@gmail.com

18 Võ Thị Thúy Ly 06/10/1985 1 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 867822258

lylinh168@gmail.c

om

19 Nguyễn Văn Tân 06/10/1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 982623136

duytan056@gmail.

com

20 Nguyễn Văn Sánh 30/04/1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 975065255

SanhTHCS 

cathiep@gmail.co

m

21 Trần Đình Thi 19/05/1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 903552725

dthiTHCS 

cathiep@gmail.co

m

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ CÁT

GVCC hỗ trợ: Lê Văn Minh- THCS Cát Thắng

- Điện thoại: 0935564749 - Email: cuocsongmuonmau0720@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Đỗ Xuân Anh 1963 0 CĐSP GDTC
THCS Cát 

Lâm 
Phù Cát X 702423260

dXuananhTHCS 

catlam@gmail.com

23 Võ Thị Kim Oanh 1981 1 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Lâm 
Phù Cát X 385468657 oanhtd@gmail.com

24 Võ Minh Tin 1991 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Lâm 
Phù Cát X 368030609

minhtin.THCS 

cl@gmail.com

25 Ngô Thành Tâm 1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Sơn
Phù Cát 977199503

thanhtamTHCS 

@gmail.com

26
Thái Thị Thúy 

Phượng
1990 1 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Sơn
Phù Cát 353939162

thuyphuongcs18@

gmail.com

27 Võ Văn Trung 04/01/1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 977002338

vovantrungnm@g

mail.com

28
Trần Thị Mai 

Hương
21/08/1976 1 ĐHSP GDTC

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 9065645454

maihuong.ngomay

@gmail.com

29 Võ Thanh Duyệt 04/05/1988 1 ĐHSP GDTC
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 978678677

vothanhduyetnm@

gmail.com

30 Bùi Anh Hào 20/06/1980 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 914139069

buianhhaopc2006

@gmail.com

31 Nguyễn Đức Toàn 05/07/1988 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 983870708

nguyenductoanTH

CS 

cattan@gmail.com

32 Trần Văn Tình 15/04/1983 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 982426344

trantinh82@gmail.

com

33 Lương Thanh Thảo 02/02/1983 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 985247648

ltthaogv@gmail.co

m

34 Nguyễn Lộc 01/01/1962 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 373491270

nguyenloccattrinh

@gmail.com

35 Nguyễn Minh Nhất 02/10/1978 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 356270823

ngminhnhat78@g

mail.com

36 Hồ Văn Tại 04/01/1968 0 CĐSP GDTC
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 974289238

taiTHCS 

cattrinh1968@gma

il.com

37 Nguyễn Văn  Hải 20/01/1985 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 988817230

haivannguyen86@

gmail.com

38 Trần Đình Toàn 20/06/1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 796530143

dinhtoantd@yahoo

.com.vn

39 Phan Thanh Tùng 16/02/1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 986040840

tungTHCS 

cattuong1602@gm

ail.com

40 Bùi Đức Dũng 1986 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 978274427

dungcatnhon@gma

ilcom

41
Nguyễn Quang 

Bảo
1982 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 935650038

baonguyen290319

82@gmail.com

42 Võ Công Trình 1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 972157209

trinhTHCS 

2010@gmail.com

43 Nguyễn Văn  Đô 1988 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 357888331

nguyendoTHCS 

@gmail.com

44 Phạm Văn Nguyên 1982 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 972082029

nguyen_THCS 

ct@yahoo.com.vn

45
Nguyễn Trường 

Xuân
1996 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 373581723

Xuannguyenct3@g

mail.com

46
Nguyễn Thành 

Được
02/06/1985 0 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Chánh
Phù Cát 857933449

nguyenthanhduocc

c@yahoo.com.vn

47 Huỳnh Ngọc Tuấn 10/05/1993 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Chánh
Phù Cát 963234307

ngoctuanpc93@gm

ail.com

48 Đinh Thành Công 1989 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 973689679

thanhcongqn@gma

il.com

49 Nguyễn Văn Dỗ 1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 382166348

dovannguyen82@g

mail.com

50 Võ Truyền Thống 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 982320257

thongv79@gmail.c

om

51
Trương Thị Thanh 

Thúy
1982 1 ĐHSP GDTC

THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 987068157

thanhthuyv82@gm

ail.com

52 Đồng Thanh Sơn 10/02/1972 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Hải
Phù Cát X 969327259

dongthanhson1972

@gmail.com



53 Võ Kế Phi 22/05/1983 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Cát 

Hải
Phù Cát X 934876742 kephi@gmail.com

Danh sách này gồm có 53 giáo viên
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1 Đặng Văn Thắng 29/09/1981 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 987132732

dangvanthangthcs

mytai@gmail.com

2 Trần Ngọc Hiền 15/08/1981 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 986261310

tranngochienmyqu

ang@gmail.com

3
Nguyễn Thị Bích 

Thúy
1984 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Hòa
Phù Mỹ 986436368

violet120984@gm

ail.com 

4 Nguyễn Xuân Tân 1992 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Hòa
Phù Mỹ 348873836

tancaca1992@gma

il.com 

5 Đỗ Thành An 06/02/1993 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 376105305

thanhan.tdttdanang

@gmail.com

6 Trần Quang Đính 17/09/1973 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 966809090

tranquangdinhpm

@gmail.com

7 Dương Ngọc Minh 04/03/1980 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 983439533

ngocminhtdpm@g

mail.com

8 Nguyễn Văn Thạo 29/10/1989 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 974740958

khaokhatmothyvon

g@gmail.com

9 Nguyễn Văn Bình 18/9/1963 0 ĐHSP GDTC THCS Mỹ An Phù Mỹ 945662150
binhtd381@gmail.

com

10 Huỳnh Tấn Tạo 06/06/1985 0 ĐHSP GDTC THCS Mỹ An Phù Mỹ 942451486
laotaolao2011@gm

ail.com

11 Lê Thành Nin 09/03/1988 0 ĐHSP GDTC THCS Mỹ An Phù Mỹ 977970170
Ninlethanh656@g

mail.com

12 Lê Công Cường 01/01/1985 0 ĐH GDTC
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 972426829

congcuongc2mych

anh@gmail.com

13 Phan Tín Dũng 19/08/1969 0 ĐH GDTC
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 978437021

tindung1969@gma

il.com

14 Phạm Thị Ly Lê 30/12/1983 1 ĐH GDTC
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 975557360

inlethcsmychanh@

gmail.com

15 Đặng Hàn Ni 06/10/1986 0 Cao đẳng GDTC
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 971807905

dangni270@gmail.

com

16 Mạc Nhơn Thanh 03/02/1989 0 ĐH GDTC
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 969143274

macnhonthanh@g

mail.com

17 Nguyễn Chí Hiếu 16/9/1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 914907843

hieuthcsmyquang

@gmail.com

18 Nhữ Văn Toàn 10/12/1973 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 367068537

Nhuvantoan1973@

gmail.com

19 Huỳnh Công Lý 10/12/1981 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 983814470

lymytho81@gmail.

com

20
Nguyễn Thị Hồng 

Đào
01/06/1985 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 987270279

anhtomytho@gmai

l.com

21 Phạm Thị Mỹ Liên 02/09/1984 1
CĐSP 

TD- Đội
GDTC

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 327151262

lienviet0209@gma

il.com

22
Nguyễn Thành 

Tiến 
10/05/1983 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 988827582

thanhtien.mytho@

gmail.com

23 Võ Công Thức 07/08/1975 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Lộc 
Phù Mỹ 988737026

thucmyloc@gmail.

com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ MỸ

GVCC hỗ trợ: Lê Đức Vân - Trƣờng THCS Mỹ Châu

- Điện thoại: 0384460878 - Email: bavan1969@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Lê Minh Thắng 15/01/1986 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Lộc 
Phù Mỹ 336470517

minhthangmc2012

@gmail.com

25 Đỗ Viết Nhân 1967 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 326762077

vietnhangv@gmail.

com

26
Nguyễn Thị Xuân 

Thi
1983 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 965947545

Xuanthipm3@gma

il.com

27
Nguyễn Hoàng Vũ 

Mạnh
1983 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 905576327

nguyenhoangvuma

nh@gmail.com

28
Lê Đào Văn 

Lượng
1981 0 ĐHSP GDTC

THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 977020478

nguyenthingochang

81@gmail.com

29 Lê Quang Trung 1964 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 816007639

lequangtrung14819

64@gmail.com

30 Lâm Vĩnh An 1979 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 919956843

lamvinhan3@gmail

.com

31 Phạm Anh Cường 02/04/1983 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 988002334

anhcuongmc334@

gmail.com

32
Nguyễn Vũ 

Thương
10/01/1992 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 978439139

nguyenvuthuong20

10@gmail.com

33 Nguyễn Tấn Thành 1972 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Đức
Phù Mỹ 983420328

tanthanh1972@gm

ail.com

34
Nguyễn Thành 

Lâm
03/06/1905 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Đức
Phù Mỹ 969814077

Nguyenlamtac1981

@gmail.com

35
Nguyễn Thành 

Loay
1988 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC

THCS Mỹ 

Đức
Phù Mỹ 944284910

Luongitqua88@gm

ail.com

36
Huỳnh Thanh 

Cường
20/6/1982 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 972155490

tothuy354@gmail.

com

37
Trần Nam Hoàng 

Hải
01/'01/1988 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 907222500

hoanghai.hoaian@

gmail.com

38
Nguyễn Hoàng 

Trương
12/05/1987 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,984982515

hoangtruong0587

@gmail.com

39 Lê Tiến Sỹ 08/05/1980 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,912275878

sy080580@gmail.c

om

40
Nguyeãn Thò 

Hieàn TD
10/12/1986 1 ĐHSP GDTC

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 914895202

hientdthcsmythang

@gmail.com

41 Nguyễn Duy Hùng 15/01/1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 854661244

Duyhungmt1986@

gmail.com

42 Lê Đức Toàn 05/01/1990 0 ĐHSP GDTC
THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 378787822

Toan0105@gmail.

com

43 Phan Văn Phi 04/10/1983 0 ĐHSP GDTC
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 905687037

phanvanphibinhdu

ong1982@gmail.c

om

44
Phan Thị Kim 

Phụng
22/03/1981 1 ĐHSP GDTC

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 945316245

phungc2binhduong

@gmail.com

45 Võ Tuấn Công 04/05/1993 0 ĐHSP GDTC
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 962929837

tuancongazXc@g

mail.com

46 Đỗ Thị Phụng 11/11/1980 1
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 384850523

dothiphung@gmail

.com

47 Lê Ngọc Đại 06/06/1905 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 384738544

ngocdaitptd@gmai

l.com

48 Nguyễn Văn Chi 1967 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 333010809

nguyenvanchi67@

gmail.com

Danh sách này gồm có 48 giáo viên./.
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1 Trần Văn Dương 1983 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
328438221

kimluathd@gmail.

com

2 Phan văn Đoàn 1976 0 CĐSP GDTC
THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
961194163

phanvandoanhh@g

mail.com

3 Trịnh Xuân Triều 1984 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
352752895

trinhXuantrieu84@

gmail.com

4 Thái Thành Trung 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
2563861171

trungduyensport@

gmail.com

5 Nguyễn Tam Tuấn 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
905363592

nguyentamtuantd@

gmail.com

6
Nguyễn Thành 

Huân
1986 0 ĐHSP GDTC

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
383569856

thanhhuansport@g

mail.com

7
Nguyễn Huy 

Hoàng
1987 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
988823147

huyhoang_tq@yah

oo.com.vn

8
Nguyễn Thị 

Dương Dự
1983 1 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
986006990

ngochan990@gmai

l.com

9 Nguyễn Duy Tầm 1985 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
978862619

tamnguyen17485@

gmail.com

10
Lê Nguyễn Minh 

Hoàng
1992 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
968624849

lenguyenminhhoan

g9293@gmail.com

11 Hoàng Hồng Việt 1962 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
942831612

hoanghongviet196

2@gmail.com

12 Nguyễn Tấn Huy 1978 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
889797187

nguyentanhuyhX@

gmail.com

13 Trần Thanh Nhân 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
356074767

tranthanhnhan.196

8@gmail.com

14
Nguyễn Xuân 

Phương
1973 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
386060612

Xuanphuongnguye

ntd@gmail.com

15 Lâm Ngọc Vinh 1988 0 CĐSP GDTC
THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
983460077

ngocvinhking@gm

ail.com

16 Hoàng Hải Quang 1975 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
979252216

hhquang75@yahoo

.com.vn

17 Nguyễn Tấn Tiện 1970 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
976527486

tantien09@gmail.c

om

18 Phú Văn Thanh 1992 0 CĐSP GDTC
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
976109549

vanthanhhh1@gma

il.com

19 Tôn Đức Vinh 1985 0 CĐSP GDTC
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
343065387

tonducvinh1985@

gmail.com

20 Thái Văn Điều 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
986006991

thaivandieuhtt@g

mail.com

21 Lê Văn Sĩ 1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
913154583

levansi716@gmail.

com

22 Nguyễn Văn Trãi 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
918430073

nguyenvantrai19@

yahoo.com.vn

23 Đặng Thị Lối 1972 1
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
968682943

dangthiloiTHCS 

ht@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Trình Văn Thành - Trƣờng THCS Hoài Sơn

- Điện thoại: 0983343213 - Email: thanhthcshson@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Lê Ngọc Hiệp 1973 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
366787964

lengochiep0512@g

mail.com

25 Lê Văn Tú 1985 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
941707572

tutheduc260385@

gmail.com

26 Trương Hoài Bảo 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
982679677

truonghoaibao1906

@gmail.com

27 Đặng Đức Toàn 1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
975865374

toanngoctn@gmail.

com

28 Phạm Đình Thư 1987 1 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
976997716

phamdinhthu1985

@gmail.com

29 Trịnh Minh Hiền 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
935000989

trinhminhhiengv@

gmai.com

30 Cao Thanh Tùng 1986 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
989794118

thanhtungpm1@g

mail.com

31 Đới Hồng Hòa 1972 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
905772075

hoadoihong@yaho

o.com.vn

32 Bùi Xuân Hạt 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
987919459

khoihanhatnu@gm

ail.com

33 La Văn Thư 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
979252254

lathusport1982@g

mail.com

34 Phan Ngọc Nhanh 1983 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
989822079

ngocnhanhtqb@gm

ail.com

35 Đặng Thanh Tính 1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
977799026

thanhtinhtq@gmail

.com

36 Huỳnh Đông Tuấn 1980 0 ĐHSP GDTC
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
984239368

thanhtung.sport@g

mail.com

37
Nguyễn Công 

Tuấn
1981 0 ĐHSP GDTC

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
965919798

congtuantq81@yah

oo.com

38 Dương Văn Tiến 1975 0 ĐHSP GDTC
TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
973967690

tienduong7575@g

mail.com

39 Nguyễn Tuấn Vũ 1996 0 CĐSP GDTC
TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
964934201

chungvogiu@gmai

l.com

40 Huỳnh Thanh Bảo 1991 0 ĐHSP GDTC
TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
977544209

baohuynhc2@gmai

l.com

41
Nguyễn Thanh 

Cầu
1971 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
978449579

thanhcau.theduc@

gmail.com

42 Đào Duy Thắng 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
352828639

duythanghc@gmail

.com

43
Nguyễn Thanh 

Tùng
1982 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
979278135

thanhtung2205@g

mail.com

44 Nguyễn Xuân Viên 1981 0 ĐHSP GDTC
THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
976161776

Xuanvienhn@gmai

l.com

45 Huỳnh Quốc Tuấn 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
988805402

quoctuantdbs@gm

ail.com

46 Lê Hoài Lưu 1987 0 ĐHSP GDTC
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
905496143

hoailuu_ddt@yaho

o.com.vn

47 Võ Thành Ngân 1974 0 ĐHSP GDTC
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
908983940

vothanhngantd@g

mail.com

48 Trương Quốc Toàn 1982 0 ĐHSP GDTC
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
348850767

toantheduc79@gm

ail.com

49
Cao Nguyễn Hữu 

Thìn
1976 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
365485983

Thintd76@yahoo.c

om.vn

50
Nguyễn Duy Anh 

Quốc
1983 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
386023521

anhquoctheduchcb

@yahoo.com.vn

51 Nguyễn Thanh Sơn 1977 0 CĐSP GDTC
THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
935733214

thanhson8598@gm

ail.com

52 Nguyễn Hữu Tần 1968 0 ĐHSP GDTC
THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
886104358

huutanhs@gmail.c

om

53
Nguyễn Công 

Nhân
1979 0 ĐHSP GDTC

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
793528585

anhhai792012@gm

ail.com

54 Phạm Vũ Bảo 02/01/1993 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS An 

Hòa
An Lão X 353783191

vubaotd12@gmail.

com

55
Phạm Thị Bích 

Nguyệt
24/10/1984 1

ĐH 

GDTC
GDTC

THCS An 

Hòa
An Lão X 335545705

thienthansong01@

gmail.com



56
Nguyễn Thị Bích 

Thắm
20/06/1983 1

ĐH 

GDTC
GDTC

THCS An 

Hòa
An Lão X 976637996

bichtham83@gmai

l.com

57 Văn Công Thương 05/01/1987 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS An 

Hòa
An Lão X 365378112

thuongTHCS 

anhoa@gmail.com

58 Nguyễn Hữu Giàu 1982 0 ĐH GDTC THCS An Tân An Lão X 985595509
giau 

anlao@gmail.com

59 Phạm Lê Bảo 1981 0 ĐH GDTC THCS An Tân An Lão X 988196769
baoantanal@gmail.

com

60 Phạm Minh Long 1982 0 ĐHSP GDTC
PTDTBT 

Đinh Ruối
An Lão X 972157410

longdinhruoi@gma

il.com

61 Nguyễn Văn Bảo 20/10/1979 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 984645138

nguyenvanbaodant

oc@gmail.com

62 Đinh Văn Long 01/01/1983 0 Hrê
CĐSP 

TD- Đội
GDTC

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 356630200

dinhvanlong@gma

il.com

63 Đinh Văn Nới 10/02/1983 0 Hrê
ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 385653718

noidinhni1983@g

mail.com

64 Phan Văn Thạo 02/06/1980 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 983875122

thaotrunghung@g

mail.com

65 Từ Xuân Tín 1977 0 ĐHSP GDTC

PTDTNT 

THCS 

&THPT An 

Lão

An Lão X 963246079
tintdptdtntanlao

@gmail.com

66
Nguyễn Thị Hai 

Phường
1984 1 ĐHSP GDTC

PTDTNT 

THCS 

&THPT An 

Lão

An Lão X 972302056
haiphuong.ntal@g

mail.com

Danh sách này gồm có 66 giáo viên./.
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Điện thoại Email

1 Hoàng Mạnh Thìn 17/10/1976 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Thuận
Tây Sơn 988158564

hoangmanhthin76

@gmail.com

2 Hướng Xuân Vinh 24/07/1980 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Thuận
Tây Sơn 901129380

vinhuong80@gmai

l.com

3 Nguyễn Khánh Thi 1984 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 393887445

nguyenkhanhthitg

@gmail.com

4 Trần Quốc Việt 1981 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 935057369

nguyenkhanhthitg

@gmail.com

5 Văn Tùng Huy 1990 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 981328577

tunghuy91@gmail.

com

6 Nguyễn Văn Hải 1985 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 974460769

nguyenvanhainga1

983@gmai.com

7 Nguyễn Thế Vinh 15/01/1969 0 ĐHSP GDTC
PTDT Bán 

trú Tây Sơn
Tây Sơn X 396406359

vinhtdbantru@gma

il.com

8 Nguyễn Lê An 1987 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mai 

Xuân Thưởng
Tây Sơn 978799107

nguyenlean27@gm

ail.com

9 Phạm Đình Chiến 1984 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Mai 

Xuân Thưởng
Tây Sơn 848034239

phamdinhchients@

gmail.com

10
Lâm Nguyên 

Thành
1964 0 ĐH GDTC

THCS Tây 

Phú
Tây Sơn 909268860

lamnguyenthanh_1

964@yahoo.com.v

n

11 Trần Châu Ngân 1980 0 ĐH GDTC
THCS Tây 

Phú
Tây Sơn 775477983

ngantrantp1980@g

mail.com

12 Phạm Tiến Thành 10/11/1965 0 ĐH GDTC
THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn 988506579

tienthanhvn@gmai

l.com

13 Nguyễn Khắc Sinh 12/01/1982 0 ĐH GDTC
THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn 906560856

nguyenkhacsinh.bt

X@gmail.com

14 Nguyễn Minh Tố 04/12/1992 0 Cao đẳng GDTC
THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn 969008983

nguyenminhto76@

gmail.com

15 Trần Minh Á 06/04/1980 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 916412492

huongnguyen2228

88@gmail.com

16 Nguyễn Quí Khẩn 08/08/1984 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 982527898

quikhan@gmail.co

m

17 Nguyễn Thị Lý 17/08/1990 1 ĐH GDTC
THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 368306309

thienly1708@gmai

l.com

18 Huỳnh Quốc Việt 06/01/1983 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 985246126

huynhquocviet82@

gmail.com

19 Huỳnh Thế Nhân 1983 0 ĐH GDTC
THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 914046246

huynhthenhan.vX

@gmail.com 

20 Trần Anh Tuấn 1969 0 ĐH GDTC
THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 988146870

trantuan.14011969

@gmail.com 

21 Nguyễn Ngọc Thủ 1984 0 ĐH GDTC
THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 905094079

nngthu12@gmail.c

om 

22 Lê Ngọc Vũ 1994 0 ĐH GDTC
THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 373326674

havanvang93@gm

ail.com 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TÂY SƠN, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Đào Duy Đảm - Trƣờng THCS Võ Xán

- Điện thoại: 0834757634 - Email: duydamsports@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23 Tạ Thành Nhân 18/05/1981 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 935.524.420

thanhnhannvn@gm

ail.com

24 Bùi Văn Ngân 08/01/1965 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 382.738.363

buivanngan41@gm

ail.com

25
Nguyễn Thị Hồng 

Nhi
05/05/1984 1 ĐH GDTC

THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 335.490.870

baongochong@yah

oo.com.vn

26 Trần Văn Huy 26/06/1986 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Hòa
Tây Sơn 388938951

tranhuync2686@g

mail.com

27 Từ Thanh Sơn 20/02/1991 0 Cao đẳng GDTC
THCS Bình 

Hòa
Tây Sơn 972127030

tuthanhsontd@gma

il.com

28 Nguyễn Quốc Toàn 20/02/1983 0 ĐH GDTC
THCS Bình 

Hòa
Tây Sơn 369914304

toantd82l@gmail.c

om

29 Lê Thị Liên 10/10/1988 1 ĐH GDTC
THCS Tây 

Bình
Tây Sơn 925325789

lethilien4673@gm

ail.com

30 Hồ Đức Sửu 13/10/1985 0 ĐH GDTC
THCS Tây 

Bình
Tây Sơn 972068344

suuts2011@gmail.

com

31 Thái Văn Phương 01/01/1987 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Vinh
Tây Sơn 919157629

thaivanphuong@g

mail.com

32
Trần Thị Như 

Khoa
10/08/1985 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Tây 

Vinh
Tây Sơn 398369604

nhukhoa1985@gm

ail.com

33 Trần Văn Thanh 1968 0
ĐH 

GDTC
GDTC THCS Tây An Tây Sơn 392472810

thanhc2tayan@gm

ail.com

34 Huỳnh Đức Vinh 1984 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 978820279

huynhducvinhbt@

gmail.com

35 Huỳnh Thị Hiên 1987 1
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 883382683

suhienkim87@gam

ail.com

36 Bùi Văn Phong 1984 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 383079671

linhdoan2012@ya

hoo.com.vn

37 Huỳnh Tấn Lợi 06/09/1985 0
ĐH 

GDTC
GDTC

THCS Bình 

Thuận
Tây Sơn 935430421

huynhloi13@gmail

.com

38 Huỳnh Trọng Tiến 20/05/1982 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

THCS Bình 

Thuận
Tây Sơn 395669816

huynhtrongtien82

@gmail.com

39 Nguyễn Trúc Sơn 1979 0 ĐHSP GDTC
THCS Vĩnh 

Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 916465660

trucson1979@gmai

l.com

40 Phan Thành Đồng 1984 0 ĐHSP GDTC
THCS Vĩnh 

Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 782503258

phanhuynhtanluc1

308@gmail.com

41 Mai Thanh Hải 1972 0 ĐHSP GDTC

THCS  thị 

trấn Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
389009589

mainhinhien@gma

il.com

42 Nguyễn Đức Bình 1982 0 ĐHSP GDTC

THCS 

Huỳnh Thị 

Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 944789257

binhndvt@gmail.c

om

43 Đỗ Văn Lợi 1980 0 ĐHSP GDTC

THCS 

Huỳnh Thị 

Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 377426410

doloiTHCS 

vs@gmail.com

44
Nguyễn Thị Trà 

Mi
1984 1 ĐHSP GDTC

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 977957057

mivinhquang@gma

il.com

45 Trần Quốc Minh 1991 0 ĐHSP GDTC

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 393050820

quocminh.vinhphu

c@gmail.com

46 Lê Kim Đồng 1976 0 ĐHSP GDTC
THCS Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 394925005

lekimdongvth@gm

ail.com

47
Nguyễn Trung 

Thạnh 
1983 0 ĐHSP GDTC

PTDTBT  

TH&THCS 

Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
X 974.398.545

nguyentrungthanhv

inhhiep@gmail.co

m

48
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
28/08/1983 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 977382393

nguyetdtntvt@gma

il.com

Danh sách này gồm có 48 giáo viên./.
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